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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy Phước  

   

 

Thực hiện Văn bản số 1991/SCT-QLTM ngày 31/12/2021 của Sở Công 

Thương Bình Định về việc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc 

lá trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Qua rà soát tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá năm 

2021 của các thương nhân trên địa bàn huyện Tuy Phước, UBND huyện Tuy Phước 

báo cáo Sở Công Thương Bình Định cụ thể như sau: 

 I. Danh sách thương nhân được cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

năm 2021 

STT Tên thương nhân 
Địa chỉ trụ sở 

chính, điện thoại 

Số Giấy phép, 

ngày cấp 

Được phép mua của các 

thương nhân phân phối, bán 

buôn sản phẩm thuốc lá 

1  Lê Thị Liên 

- Đc: Thôn 

Tùng Giản, xã 

Phước Hòa 

- Điện thoại: 

0373061734 

Số: 

01/GPTL-

PKTHT 

ngày 

08/3/2021 

 - Công ty Cổ phần Vạn Thịnh 

 - Công ty TNHH một thành 

viên Hoài Thu 

2  Nguyễn Thị Nga 

- Đc: Thôn Phú 

Mỹ 1, xã Phước 

Lộc 

- Điện thoại: 

0935892245 

Số: 

02/GPTL-

PKTHT 

ngày 

30/3/2021 

 - Công ty Cổ phần Vạn Thịnh 

 - Công ty TNHH một thành 

viên Hoài Thu 

3 Trương Thị Thu Phượng 

- Đc: Khu phố 

Vân Hội 1, Thị 

trấn Diêu Trì 

- Điện thoại: 

02563833226 

Số: 

03/GPTL-

PKTHT 

ngày 

01/6/2021 

 - Công ty Cổ phần Thương 

mại Gia Thịnh 

 - Công ty TNHH một thành 

viên Hoài Thu 

4  Nguyễn Thị Thanh Xuân 

- Đc: Khu phố 

Vân Hội 1, Thị 

trấn Diêu Trì 

Số: 

04/GPTL-

PKTHT 

ngày 

01/6/2021 

 - Công ty Cổ phần Thương 

mại Gia Thịnh 

 - Công ty TNHH một thành 

viên Hoài Thu 



5 Huỳnh Minh Cảnh 

- Đc: Khu phố 

Vân Hội 1, Thị 

trấn Diêu Trì 

Số: 

05/GPTL-

PKTHT 

ngày 

13/12/2021 

Công ty Cổ phần Vạn Thịnh 

6 Huỳnh Thị Hoa 

- Đc: Thôn 

Giang Bắc, xã 

Phước Hiệp 

Số: 

06/GPTL-

PKTHT 

ngày 

28/12/2021 

Công ty Cổ phần Vạn Thịnh 

 II. Tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

ST

T 

Tên 

thương 

nhân 

Tên của các 

thương nhân 

bán buôn 

sản phẩm 

thuốc lá 

Tồn kho trong 

kỳ 
Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số 

lượng 
Trị giá 

Số 

lượng 
Trị giá 

Số 

lượng 
Trị giá 

(1.000 

bao) 

(1.000 

VNĐ) 

(1.000 

bao) 

(1.000 

VNĐ) 

(1.000 

bao) 

(1.000 

VNĐ) 

1 

Huỳnh 

Thị 

Thường 

Công ty 

TNHH MTV 

Thu Hoài, 

Công ty 

TNHH MTV 

Hoài Thu 

0,15 937,5 0,45 5.031 0,3 4.245 

2 

Phan Thị 

Huỳnh 

Trúc 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,14 1.407 0,8 7.620 0,66 6.860 

3 
Nguyễn 

Thị Quý 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,15 3.156 0,875 14.288,75 0,725 11.825 

4 

Huỳnh 

Minh 

Cảnh 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,06 378 0,4 2.775 0,34 2.512 



5 

Bùi Thị 

Ánh 

Tuyết 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,75 675 0,36 3.476,25 0,285 3.075 

6 
Lê Thị 

Đẩu 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,04 841,6 0,4 5.458 0,36 4.780 

7 

Ngụy 

Thị Anh 

Đào 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,04 250 0,6 4.300 0,56 4.268 

8 
Trần Thị 

Thảo 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,195 1.959,75 0,6 5.793,75 0,405 4.230 

9 

Nguyễn 

Văn 

Thanh 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,2 1.800 1,1 17.124 0,9 16.200 

10 

Huỳnh 

Thị Ngọc 

Hà 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,06 540 0,9 6.450 0,84 6.180 

11 

Nguyễn 

Đồng 

Thị Hát 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,1 1.005 0,5 8.322 0,4 7.700 

12 

Uông 

Thị Nhật 

Trang 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,1 900 0,8 7.620 0,7 7.400 

13 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Thúy 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,15 937,5 0,75 10.028,25 0,6 8.497,5 



14 
Huỳnh 

Thị Trúc 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,125 2.630 1,25 17.795 1,125 16.250 

15 

Huỳnh 

Thị Kim 

Thoa 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,12 1.080 1,2 10.035 1,080 9.585 

16 
Tô Văn 

Thái 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,14 2.945,6 0,7 8.812 0,56 6.040 

17 

Trần Thị 

Mỹ 

Thuận 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,3 1.875 0,6 4.575 0,3 2.630 

18 

Lâm Thị 

Thanh 

Phương 

Công ty Cổ 
phần Vạn 

Thịnh,  Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,11 2.314,4 0,65 7.433 0,54 5.970 

19 
Trần Thị 

Ngọc Đà 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,425 3.825 0,7 6.182,5 0,275 2.480 

20 Văn Yên 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,44 2.750 0,95 6.487,5 0,51 3.768 

21 Đoàn Thị Công ty Cổ 0,12 750 0,7 7.883 0,58 7.534 



Thanh 

Kim Huệ 

phần Vạn 

Thịnh 

22 
Hồ Thị 

Mỹ Hạnh 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,16 1.000 0,6 4.732,5 0,44 3.612 

23 
Lê Thị 

Kim Anh 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Thu 

Hoài, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,245 5.154,8 0,8 10.577 0,555 7.380 

24 

Nguyễn 

Thị Bích 

Hà 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,26 1.625 0,8 5.760 0,54 4.107 

25 

Huỳnh 

Thị Bích 

Nga 

Công ty cổ 

phần Thương 

mại Gia 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,13 2.735,2 0,95 13.163,5 0,82 11.685 

26 

Võ Thị 

Tuyết 

Hoa 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh 

0,335 3.015 0,95 9.075 0,615 6.525 

27 
Lê Thị 

Liên 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh,  Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,045 281,25 0,3 1.875 0,255 1.606,5 

28 
Nguyễn 

Thị Nga 

Công ty Cổ 

phần Vạn 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

0,09 562,5 420 2.625 0,33 2.079 

29 

Trương 

Thị Thu 

Phượng 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại Gia 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

MTV Hoài 

Thu 

5 50.000 60 600.000 55 552,750 



30 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Xuân 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại Gia 

Thịnh, Công 

ty TNHH 

một thành 

viên Hoài 

Thu 

10 100.000 100 1.000.000 90 904.500 

Tổng cộng 19,505 197.331,1 180,105 1.815.298 160,6 1.636.274 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy Phước, UBND huyện đề nghị Sở Công Thương 

Bình Định xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương BĐ (b/c); 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT.                                                   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Xuân 
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